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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 

ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:          /QĐ-VPCNCL ngày      tháng   02  năm 2025  

của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN GLOBALCERT 

Tiếng Anh/ in English: GLOBALCERT CERTIFICATION JOINT STOCK COMPANY 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 021 – EMS 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Địa chỉ đăng ký kinh doanh/ Business registered address: 

79 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

79 Quang Trung Street, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Danang City 

Địa chỉ Văn phòng/ Office address: 

117/21 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

117/21 Nguyen Luong Bang Street, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Danang City 

   Tel: 0236 3669922 Email: globalcert38@gmail.com  

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

− ISO/IEC 17021-1:2015 

− ISO/IEC 17021-2:2016 

HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation period  

Từ/ from      /02/2025 đến/ to        /02/2030 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015 cho các lĩnh vực như sau/ 

Certification of quality management system according to ISO 14001:2015 for the scopes as follows: 

Nhóm ngành 

Technical 

cluster 

Mã IAF 

IAF code 

Phạm vi công nhận 

Accreditation scope 

Phạm vi cụ thể theo mã NACE, Rev.2 

Detail scopes according to NACE code, Rev.2 

Sản xuất hàng 

tiêu dùng 

Goods 

production 

6 Gỗ và sản phẩm gỗ 

Wood and wood 

products 

16: Sản xuất gỗ, sản phẩm gỗ, li-e, trừ nội thất; sản 

xuất các sản phẩm thủ công/ Manufacture of wood 

and products of wood and cork, except furniture; 

manufacture of articles of straw and plaiting 

materials 

23 Những ngành sản xuất 

khác chưa được phân 

loại 

Manufacturing not 

elsewhere classified  

31: Sản xuất đồ nội thất/ Manufacture of furniture 

32: Sản xuất khác/ Other manufacturing 

33.19: Sửa chữa các thiết bị khác/ Repair of other 

equipment 

Dịch vụ 

Services 

29 Bán buôn, bán lẻ; sửa 

chữa ô tô, xe máy, đồ gia 

dụng 

Wholesale and retail 

trade; Repair of motor 

vehicles, motorcycles 

and personal and 

household goods 

45: Bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô-tô, xe máy/ 

Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles 

46: Bán buôn, trừ ô-tô, xe máy/ Wholesale trade, 

except of motor vehicles and motorcycles 

47: Bán lẻ, trừ ô-tô, xe máy/ Retail trade, except of 

motor vehicles and motorcycles 

95.2: Sửa chữa đồ dùng cá nhân, gia đình/ Repair 

of personal and household goods 

Ghi chú/ Note: Trường hợp Công ty Cổ phần chứng nhận Globalcert cung cấp dịch vụ chứng nhận thì     

Công ty Cổ phần chứng nhận Globalcert  phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ In case Globalcert Certification 

Joint Stock Company provides certification services, the Company must register its operations and be 

granted the registration certificate according to the law before providing the service. 
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